
301 GS01
Nguyễn Huy 

Thông

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III

Công ty Cổ phần Tư 

vấn Đầu tư xây dựng 

và phát triển Hà Tiên

Cấp mới

302 TK09 Lê Quốc Việt
Thiết kế Kết cấu 

công trình
III

Công ty TNHH MTV 

TM DV Tín Đức 

Thịnh

Cấp mới

PLGS KIG-00063394
PL Giám sát thi công 

xây dựng
II Chuyển đổi

GS06
Giám sát công trình 

NN&PTNT
III Cấp mới

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

II Cấp mới

GS10
Giám sát Công trình 

Giao thông
III Cấp mới

305 DG01 Hồ Hữu Hào Định giá xây dựng III

Công ty Cổ phần 

ĐTXD TMKĐ Thiên 

Phát Kiên Giang

Cấp mới

306 GS10 Bùi Văn Nhi
Giám sát Công trình 

Giao thông
III

Công ty Cổ phần 

ĐTXD TMKĐ Thiên 

Phát Kiên Giang

Cấp mới

307 GS01
Trịnh Thanh 

Tùng

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III

Công ty Cổ phần Tư 

vấn Xây dựng Kiểm 

định Hoàn Cầu

Cấp mới

308 TK09 Lê Thành Đạt
Thiết kế Kết cấu 

công trình
III

Công ty Cổ phần TV 

và ĐTXD Triệu 

Xuân Thịnh

Cấp mới

309 TK09 Lê Tuấn Em
Thiết kế Kết cấu 

công trình
III

Công ty Cổ phần TV 

và ĐTXD Triệu 

Xuân Thịnh

Cấp mới

310 TK09
Trần Thanh 

Giang

Thiết kế Kết cấu 

công trình
II

Công ty Cổ phần TV 

và ĐTXD Triệu 

Xuân Thịnh

Cấp mới

311 TK09 Đỗ Bình An
Thiết kế Kết cấu 

công trình
III

Công ty Cổ phần TV 

và ĐTXD Triệu 

Xuân Thịnh

Cấp mới

312 GS01 Tống Thanh Tùng

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

II

Công ty Cổ phần TV 

và ĐTXD Triệu 

Xuân Thịnh

Cấp mới

303 Trần Đình Phú

Công ty Cổ phần Tư 

vấn Xây dựng Kiên 

Giang

304 Trần Quốc Đạt

Công ty Cổ phần Tư 

vấn Xây dựng Kiên 

Giang



313 GS01 Lê Quang Chiến

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

II

Công ty Cổ phần TV 

và ĐTXD Triệu 

Xuân Thịnh

Cấp mới

314 GS10 Nguyễn Văn Lực
Giám sát Công trình 

Giao thông
II

Công ty TNHH MTV 

Thuận Trung Nam
Cấp mới

315 GS02 Tiết Thiện The

Giám sát lắp đặt 

thiết bị vào công 

trình

III
Công ty Điện lực 

Kiên Giang
Cấp mới

316 DG01
Nguyễn Ngọc 

Sáng
Định giá xây dựng III

Công ty TNHH MTV 

Thuận Trung Nam
Cấp mới

317 TK09 Lâm Vĩnh Nghi
Thiết kế Kết cấu 

công trình
III Thí sinh tự do Cấp mới

318 DG01 Lê Văn Lượm Định giá xây dựng II

Công ty Cổ phần Tư 

vấn Đầu tư xây dựng 

Kiến Việt

Cấp mới

PLTK KIG-00067920
PL Thiết kế xây 

dựng
II Chuyển đổi

PLDG KIG-00067920
PL Định giá Xây 

dựng
II Chuyển đổi

320 GS01
Nguyễn Chí 

Trung

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III
Công ty TNHH đầu  

tư xây dựng HKC
Cấp mới

TK09
Thiết kế Kết cấu 

công trình
III Cấp mới

KS02 Khảo sát Địa hình III Cấp mới

KS02 Khảo sát Địa hình III Cấp mới

TK13

Thiết kế xây dựng 

công trình thủy lợi, 

đê điều

III Cấp mới

GS06
Giám sát công trình 

NN&PTNT
III Cấp mới

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III Cấp mới

GS10
Giám sát Công trình 

Giao thông
III Cấp mới

322 Nguyễn Rô Pin DNTN Khang Ân

323 Bùi Văn Nhí
Công ty TNHH Kiên 

Hảo

319
Võ Thanh 

Phương

Công ty Cổ phần Tư 

vấn Đầu tư xây dựng 

Kiến Việt

321 Nguyễn Lý Em DNTN Khang Ân



324 TK09 Lê Hải
Thiết kế Kết cấu 

công trình
II

Công ty Cổ phần 

Xhome Kiên Giang
Cấp mới

325 PLGS KIG-00069926 Võ Vành Pha
PL Giám sát thi công 

xây dựng
III

Công ty Cổ phần 

Xhome Kiên Giang
Chuyển đổi

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

II Cấp mới

GS10
Giám sát Công trình 

Giao thông
III Cấp mới

PLQLDA KIG-00062225 PL Quản lý dự án II Chuyển đổi

PLDG KIG-00062225
PL Định giá Xây 

dựng
II Chuyển đổi

PLGS KIG-00062225
PL Giám sát thi công 

xây dựng
II Chuyển đổi

PLKS KIG-00062225
PL Khảo sát xây 

dựng
III Chuyển đổi

PLGS KIG-00048757
PL Giám sát thi công 

xây dựng
III Chuyển đổi

PLGS KIG-00048757
PL Giám sát thi công 

xây dựng
III Chuyển đổi

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

II Cấp mới

GS06
Giám sát công trình 

NN&PTNT
II Cấp mới

GS10
Giám sát Công trình 

Giao thông
II Cấp mới

TK04
Thiết kế cơ - điện 

công trình công trình
III Cấp mới

GS02

Giám sát lắp đặt 

thiết bị vào công 

trình

III Cấp mới

TK04
Thiết kế cơ - điện 

công trình công trình
III Cấp mới

GS02

Giám sát lắp đặt 

thiết bị vào công 

trình

III Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng III Cấp mới

TK04
Thiết kế cơ - điện 

công trình công trình
III Cấp mới

GS02

Giám sát lắp đặt 

thiết bị vào công 

trình

III Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng III Cấp mới

332 Đỗ Thành Đạt
Công ty Điện lực 

Kiên Giang

330 Nguyễn Minh Tú
Công ty Điện lực 

Kiên Giang

331
Nguyễn Quách 

Huy

Công ty Điện lực 

Kiên Giang

328
Nguyễn Hồng 

Phượng

Công ty TNHH Thái 

Sơn Kiên Giang

329
Nguyễn Xuân 

Hùng An

Công ty TNHH 

thương mại xây dựng 

Đại Nguyễn Gia

326 Cao Nhơn Hoài
Công ty TNHH DV 

XD Hoài Tiến Phát

327 Lê Hoàng An

BQL Dự án ĐTXD 

các công trình NN và 

PTNT tỉnh Kiên 

Giang



TK04
Thiết kế cơ - điện 

công trình công trình
II Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng II Cấp mới

TK04
Thiết kế cơ - điện 

công trình công trình
III Cấp mới

GS02

Giám sát lắp đặt 

thiết bị vào công 

trình

III Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng III Cấp mới

TK04
Thiết kế cơ - điện 

công trình công trình
III Cấp mới

GS02

Giám sát lắp đặt 

thiết bị vào công 

trình

III Cấp mới

TK04
Thiết kế cơ - điện 

công trình công trình
III Cấp mới

GS02

Giám sát lắp đặt 

thiết bị vào công 

trình

III Cấp mới

TK04
Thiết kế cơ - điện 

công trình công trình
III Cấp mới

GS02

Giám sát lắp đặt 

thiết bị vào công 

trình

III Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng III Cấp mới

TK04
Thiết kế cơ - điện 

công trình công trình
III Cấp mới

GS02

Giám sát lắp đặt 

thiết bị vào công 

trình

III Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng III Cấp mới

TK04
Thiết kế cơ - điện 

công trình công trình
III Cấp mới

GS02

Giám sát lắp đặt 

thiết bị vào công 

trình

III Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng III Cấp mới

TK04
Thiết kế cơ - điện 

công trình công trình
III Cấp mới

GS02

Giám sát lắp đặt 

thiết bị vào công 

trình

III Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng III Cấp mới

TK04
Thiết kế cơ - điện 

công trình công trình
III Cấp mới

GS02

Giám sát lắp đặt 

thiết bị vào công 

trình

III Cấp mới

340 Lê Ngọc Thơ
Công ty Điện lực 

Kiên Giang

341 Lê Ngọc Thọ
Công ty Điện lực 

Kiên Giang

338
Huỳnh Thành 

Nhân

Công ty Điện lực 

Kiên Giang

339 Trần Sơn Nam
Công ty Điện lực 

Kiên Giang

336
Hoàng Phúc 

Thành

Công ty Điện lực 

Kiên Giang

337 Mai Văn Thuận
Công ty Điện lực 

Kiên Giang

334 Trương Lê Minh
Công ty Điện lực 

Kiên Giang

335 Lê Thái Thuận
Công ty Điện lực 

Kiên Giang

333 Phạm Hồng Thái
Công ty Điện lực 

Kiên Giang



DG01 Định giá xây dựng III Cấp mới

TK04
Thiết kế cơ - điện 

công trình công trình
III Cấp mới

GS02

Giám sát lắp đặt 

thiết bị vào công 

trình

III Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng III Cấp mới

TK04
Thiết kế cơ - điện 

công trình công trình
III Cấp mới

GS02

Giám sát lắp đặt 

thiết bị vào công 

trình

III Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng III Cấp mới

TK04
Thiết kế cơ - điện 

công trình công trình
III Cấp mới

GS02

Giám sát lắp đặt 

thiết bị vào công 

trình

III Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng III Cấp mới

TK04
Thiết kế cơ - điện 

công trình công trình
III Cấp mới

GS02

Giám sát lắp đặt 

thiết bị vào công 

trình

III Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng III Cấp mới

TK04
Thiết kế cơ - điện 

công trình công trình
III Cấp mới

GS02

Giám sát lắp đặt 

thiết bị vào công 

trình

III Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng III Cấp mới

TK04
Thiết kế cơ - điện 

công trình công trình
III Cấp mới

GS02

Giám sát lắp đặt 

thiết bị vào công 

trình

III Cấp mới

GS02

Giám sát lắp đặt 

thiết bị vào công 

trình

III Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng III Cấp mới

TK04
Thiết kế cơ - điện 

công trình công trình
III Cấp mới

QLDA Quản lý dự án III Cấp mới

349 TK04
Thái Trường Kim 

Thi

Thiết kế cơ - điện 

công trình công trình
III

Công ty Điện lực 

Kiên Giang
Cấp mới

348
Phạm Nhựt 

Quang

Công ty Điện lực 

Kiên Giang

346 Châu Vũ
Công ty Điện lực 

Kiên Giang

347 Lê Công Phu
Công ty Điện lực 

Kiên Giang

344 Lê Văn Bé
Công ty Điện lực 

Kiên Giang

345
Nguyễn Minh 

Nhựt

Công ty Điện lực 

Kiên Giang

342
Trương Quang 

Huy

Công ty Điện lực 

Kiên Giang

343
Phạm Thị Phương 

Thuỳ

Công ty Điện lực 

Kiên Giang

341 Lê Ngọc Thọ
Công ty Điện lực 

Kiên Giang



TK04
Thiết kế cơ - điện 

công trình công trình
III Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng III Cấp mới

TK04
Thiết kế cơ - điện 

công trình công trình
III Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng III Cấp mới

TK04
Thiết kế cơ - điện 

công trình công trình
III Cấp mới

GS02

Giám sát lắp đặt 

thiết bị vào công 

trình

III Cấp mới

TK04
Thiết kế cơ - điện 

công trình công trình
III Cấp mới

GS02

Giám sát lắp đặt 

thiết bị vào công 

trình

III Cấp mới

TK04
Thiết kế cơ - điện 

công trình công trình
III Cấp mới

GS02

Giám sát lắp đặt 

thiết bị vào công 

trình

III Cấp mới

TK04
Thiết kế cơ - điện 

công trình công trình
III Cấp mới

GS02

Giám sát lắp đặt 

thiết bị vào công 

trình

III Cấp mới

TK04
Thiết kế cơ - điện 

công trình công trình
III Cấp mới

GS02

Giám sát lắp đặt 

thiết bị vào công 

trình

III Cấp mới

TK04
Thiết kế cơ - điện 

công trình công trình
III Cấp mới

GS02

Giám sát lắp đặt 

thiết bị vào công 

trình

III Cấp mới

TK04
Thiết kế cơ - điện 

công trình công trình
III Cấp mới

GS02

Giám sát lắp đặt 

thiết bị vào công 

trình

III Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng III Cấp mới

TK04
Thiết kế cơ - điện 

công trình công trình
III Cấp mới

GS02

Giám sát lắp đặt 

thiết bị vào công 

trình

III Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng III Cấp mới

359 Đỗ Đức Trọng
Công ty Điện lực 

Kiên Giang

357
Hoàng Tiến 

Phước

Công ty Điện lực 

Kiên Giang

358 Cao Hồng Anh
Công ty Điện lực 

Kiên Giang

355
Trần Thị Minh 

Thuỳ

Công ty Điện lực 

Kiên Giang

356 Vũ Văn Kiều
Công ty Điện lực 

Kiên Giang

353 Lý Quang Diệu
Công ty Điện lực 

Kiên Giang

354
Nguyễn Văn 

Dũng

Công ty Điện lực 

Kiên Giang

351 Trần Cao Chí
Công ty Điện lực 

Kiên Giang

352 Trần Thế Thanh
Công ty Điện lực 

Kiên Giang

350
Nguyễn Thành 

Nhân

Công ty Điện lực 

Kiên Giang



TK04
Thiết kế cơ - điện 

công trình công trình
III Cấp mới

GS02

Giám sát lắp đặt 

thiết bị vào công 

trình

III Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng III Cấp mới

QLDA Quản lý dự án III Cấp mới

GS06
Giám sát công trình 

NN&PTNT
III Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng II Cấp mới

QLDA Quản lý dự án II Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng III Cấp mới

QLDA Quản lý dự án III Cấp mới

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III Cấp mới

GS10
Giám sát Công trình 

Giao thông
III Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng III Cấp mới

QLDA Quản lý dự án III Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng III Cấp mới

QLDA Quản lý dự án III Cấp mới

QLDA Quản lý dự án III Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng III Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng III Cấp mới

QLDA Quản lý dự án III Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng III Cấp mới

QLDA Quản lý dự án III Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng III Cấp mới

QLDA Quản lý dự án III Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng III Cấp mới

QLDA Quản lý dự án III Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng III Cấp mới

QLDA Quản lý dự án II Cấp mới

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

II Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng II Cấp mới

PLQLDA KIG-00001075 PL Quản lý dự án II Chuyển đổi

PLQLDA KIG-00001080 PL Quản lý dự án II Chuyển đổi

DG01 Định giá xây dựng II Cấp mới

375 PLQLDA KIG-00001077 Ngô Văn Nam PL Quản lý dự án II

BQL Dự án ĐTXD 

chuyên ngành DD và 

CN tỉnh Kiên Giang

Chuyển đổi

PLQLDA KIG-00055946 PL Quản lý dự án III Chuyển đổi

DG01 Định giá xây dựng III Cấp mới
376 Mai Bá Đương

BQL Dự án ĐTXD 

chuyên ngành DD và 

373 Phù Thanh Tâm

BQL Dự án ĐTXD 

chuyên ngành DD và 

CN tỉnh Kiên Giang

374 Ngô Thiện Ân
BQL Dự án ĐTXD 

chuyên ngành DD và 

371 Lý Huỳnh Như
BQL dự án ĐTXD 

huyện Giồng Riềng

372 Lê Hữu Tài
BQL dự án ĐTXD 

huyện Giồng Riềng

369 Nguyễn Tú Uyên
BQL dự án ĐTXD 

huyện Giồng Riềng

370
Đặng Thành 

Khiêm

BQL dự án ĐTXD 

huyện Giồng Riềng

367 Tạ Minh Trí
BQL dự án ĐTXD 

huyện Giồng Riềng

368 Trần Thị Cẩm Tú
BQL dự án ĐTXD 

huyện Giồng Riềng

365 Trần Quốc Triệu
BQL dự án ĐTXD 

huyện Giồng Riềng

366 Viên Thế Xuyên
BQL dự án ĐTXD 

huyện Giồng Riềng

363
Huỳnh Thị Bảo 

Chuyên

BQL dự án ĐTXD 

huyện Giồng Riềng

364 Lê Phước Lập
BQL dự án ĐTXD 

huyện Giồng Riềng

361 Lê Thanh Tùng
BQL dự án ĐTXD 

huyện Giồng Riềng

362 Trần Tường Xuân
BQL dự án ĐTXD 

huyện Giồng Riềng

360
Nguyễn Việt 

Quang

Công ty Điện lực 

Kiên Giang


